	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 02 TIẾT
Tên chương: .........................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm ............


Tên bài: Bài 1: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Nêu được khái niệm Luật Nhà nước và xác định được vị trí của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Tôn trọng và thực hiện Hiến pháp
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Luật Nhà nước
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn, 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

    Số học sinh vắng:…… 

    Tên: ………………………………………………………………………………….
    Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở chuyên cần. 

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Hiến pháp là gì?
Em biết gì về Hiến pháp Việt Nam?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	3 phút

	2


	I. Luật Nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt Nam
  

1.1. Khái niệm Luật Nhà nước
1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
II. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013

      

2.1. Chế độ chính trị và chế độ kinh tế
2.1.1. Chế độ chính trị

2.1.2. Chế độ kinh tế

2.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường
2.2.1. Chính sách xã hội

2.2.2. Chính sách văn hóa

2.2.3. Chính sách giáo dục

2.2.4. Chính sách khoa học và công nghệ

2.2.5. Chính sách bảo vệ môi trường

2.3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
2.3.1. Quyền con người

2.3.2. Quyền và nghĩa vụ công dân

Thảo luận

	Đặt những câu hỏi

 - Phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà nước
- Nội dung của Luật Nhà nước

- So sánh Quyền con người và quyền cơ bản của công dân 
đưa ra tình huống- 

tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	47 phút

30 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Những nội dung của Luật Nhà nước 
Những Quyền con người, quyền cơ bản của công dân
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật hệ Cao đẳng 

- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng)

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
           Đặng Thị Nhật Minh



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 3,5 tiết
Tên chương:.........................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Bài 2: Pháp luật Lao động 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Học sinh nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Lao động.

- Học sinh nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động

- Học sinh nêu được một số nội dung của Bộ luật Lao động: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

- Học sinh vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể

- Học sinh nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật Lao động

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Luật Lao động
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn, 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

     Số học sinh vắng:…… 

     Tên: ………………………………………………………………………………….
     Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở tác phong- đồng phục- giờ học.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Bao nhiêu tuổi được ký hợp đồng lao động?

Người lao động chỉ có nghĩa vụ chứ không có quyền đúng không?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

I. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động
1.2.4. Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động

II. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động
2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động
2.1.1. Quyền cơ bản của người lao động

2.1.2. Nghĩa vụ cơ bản của người lao động

2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động
III. Một số nội dung của Bộ luật Lao động


      

3.1. Hợp đồng lao động
3.1.1. Khái niệm hợp đồng lao động

3.1.2. Chủ thể giao kết hợp đồng lao động

3.1.3. Phân loại hợp đồng lao động

3.1.4. Hình thức hợp đồng lao động

3.1.5. Hiệu lực của hợp đồng lao động

3.1.6. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết

3.1.7. Chấm dứt hợp đồng lao động

3.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội
3.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Thảo luận
	Đặt câu hỏi

 - người lao động luôn luôn được bảo vệ trước pháp luật?
-người lao động chỉ có nghĩa vụ, không có quyền?
-người sử dựng lao động chỉ có quyền,không có nghĩa vụ?

đưa ra tình huống- 

tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	27phút

35phút
40phút

42 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động
-Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	-Chỉ có người sử dụng lao động mới có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
-Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật hệ Cao đẳng
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng)

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
         Đặng Thị Nhật Minh


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 1,5 tiết
Tên chương:.........................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Bài 3: Pháp luật Kinh doanh
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp.

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp
- Nhận ra tính hợp lý của pháp luật doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Luật Phòng, chống tham nhũng
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn, 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

     Số học sinh vắng:…… 

    Tên: ………………………………………………………………………………….
    Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở tác phong- đồng phục- giờ học.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

I. Khái niệm pháp luật Kinh doanh
- Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp;

- Pháp luật về hợp đồng kinh tế;

- Pháp luật về tài phán kinh tế;

- Pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

II. Một số nội dung cơ bản về các loại hình doanh nghiệp


2.1. Doanh nghiệp nhà nước

2.2. Doanh nghiệp tư nhân

2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

2.4. Công ty cổ phần 

2.5. Công ty hợp danh 

2.6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.6.1. Doanh nghiệp liên doanh

2.6.2. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Thảo luận 
	Đặt câu hỏi

- Những loại hình doanh nghiệp mà em biết?
-Đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp mà em biết?
đưa ra tình huống- 

tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	27phút

10 phút
18 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Những loại hình doanh nghiệp?

- Đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	So sánh Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân.
So sánh Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần.
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật hệ Cao đẳng
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng)

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
     Đặng Thị Nhật Minh


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương:.........................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Bài 4: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật Dân sự

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật Dân sự về quyền sở hữu, hợp đồng dân sự và các giai đoạn của tố tụng dân sự

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của Luật  Hôn nhân và gia đình
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của  Luật Hôn nhân và gia đình 

- Vận dụng các kiến thức vào trong tình huống pháp luật cụ thể

- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Luật Phòng, chống tham nhũng
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn, 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

     Số học sinh vắng:…… 

    Tên: ………………………………………………………………………………….
    Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở tác phong- đồng phục- giờ học.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

I. Pháp luật dân sự



1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự
1.2. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự
1.2.1. Hợp đồng dân sự

a. Khái niệm

b. Chủ thể của hợp đồng dân sự

c. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

1.2.2. Quyền sở hữu

- Quyền chiếm hữu

- Quyền sử dụng

- Quyền định đoạt

1.2.3. Một số quy định về chuyển quyền sử dụng đất

1.3. Trình tự, thủ tục xét xử và giải quyết các vụ án dân sự
1.3.1. Khởi kiện và thụ lý vụ án

1.3.2. Chuẩn bị xét xử

1.3.3. Xét xử

1.3.4. Thi hành án dân sự

II. Luật hôn nhân gia đình
2.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh 
2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình 
2.3 Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình
2.3.1. Kết hôn

2.3.2. Quan hệ giữa vợ và chồng

2.3.3. Quan hệ giữa cha mẹ và con

2.3.4. Chấm dứt hôn nhân.
Thảo luận 
	Đặt câu hỏi

- Đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự là gì?

-chủ sở hữu là người đang sử dụng tài sản?
-Giám đốc thẩm là xét lại bản án khi có tình tiết mới? 
-Tuổi kết hôn của nam là 20 tuổi, nữ là 18 tuổi?

đưa ra tình huống- 

tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	47 phút

40 phút

35 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Chủ sở hữu toàn quyền định đoạt tài sản của mình?
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chủ sở hữu có những quyền năng nào?

Độ tuổi được quyền kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam?
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật hệ Cao đẳng
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng)

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
     Đặng Thị Nhật Minh


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương:.........................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Bài 5: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, các dấu hiệu của vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính
- Nêu được khái niệm và vai trò của luật Hình sự, khái niệm tội phạm, phân loại được các loại tội phạm và các loại hình phạt, các giai đoạn của tố tụng hình sự

- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Hành chính và pháp luật Hình sự

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Luật Phòng, chống tham nhũng
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn, 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

     Số học sinh vắng:…… 

    Tên: ………………………………………………………………………………….
    Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở tác phong- đồng phục- giờ học.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Xử phạt vi phạm hành chính xảy ra khi nào?

Em có biết đối tượng điều chỉnh của luật hình sự không?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	3 phút

	2
	Giảng bài mới
I. Luật Hành chính                                                                    
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh
1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính
1.2.1. Vi phạm hành chính

1.2.2. Đặc điểm của vi phạm hành chính

1.2.3. Xử phạt vi phạm hành chính

II. Pháp luật hình sự
2.1. Khái niệm và vai trò của luật Hình sự
2.2. Tội phạm và hình phạt
2.2.1. Tội phạm

a. Khái niệm tội phạm

b. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm

c. Phân loại tội phạm

2.2.2. Hình phạt:

2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sự

2.3.1. Khởi tố vụ án hình sự

2.3.2. Điều tra vụ án hình sự

2.3.3. Xét xử vụ án hình sự

2.3.4. Thi hành bản án và quyết định của tòa án

2.3.5. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Thảo luận 
	Đặt câu hỏi

- Đối tượng điều chỉnh của pháp luật hành chính?

-Một người xem là tội phạm khi nào?
- Các giai đoạn tố tụng hình sự?

đưa ra tình huống- 

tổng kết
	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

thảo luận
	37 phút

50 phút

35 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Các yếu tố cấu thành tội phạm?
Đối với một sự việc, khi nào xử lý hình sự? Khi nào xử lý hành chính? 
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Những yếu tố cấu thành tội phạm?

- Các giai đoạn tố tụng hình sự?
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật hệ Cao đẳng
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng)

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
     Đặng Thị Nhật Minh


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương:.........................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Bài 6: Luật Phòng, chống tham nhũng
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Học sinh trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng

- Học sinh nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

- Học sinh nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
- Học sinh xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

- Học sinh tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo trình và các tài liệu về Luật Phòng, chống tham nhũng
- Bài giảng có liên quan, bảng phấn, 

- Projector, laptop.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 phút

     Số học sinh vắng:…… 

    Tên: ………………………………………………………………………………….
    Nội dung cần nhắc nhở: 

· Vị trí trong lớp (sơ đồ lớp), trật tự, vệ sinh lớp, sĩ số.

· Nhắc nhở tác phong- đồng phục- giờ học.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Câu hỏi kiểm tra 1 tiểt: 

1. Anh (chị) hãy nêu những dấu hiệu cơ bản của tội phạm.

2. Anh (chị) hãy nêu khái niệm hình phạt, các loại hình phạt.

3. Anh (chị) hãy nêu một số chế định cơ bản của luật Dân sự?

4. Anh (chị) hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình?
	Quan sát Sinh viên làm bài
	Sinh viên làm bài

- được xem tài liệu.

- không trao đổi.
	45 phút

	2
	Dẫn nhập
Tham nhũng là gì? nguyên nhân và tác hại của tham nhũng?
	Đặt những câu hỏi


	Nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	2 phút

	3
	Giảng bài mới

I. Khái niệm về tham nhũng
1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản
1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Những đặc điểm cơ bản của tham nhũng

1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật 
II. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
2.1. Nguyên nhân của tham nhũng
2.1.1. Nguyên nhân khách quan

2.1.2. Nguyên nhân chủ quan

2.2. Tác hại của tham nhũng 
2.2.1. Tác hại về chính trị
2.2.2. Tác hại về kinh tế

2.2.3. Tác hại về xã hội

III. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng 

IV. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng
4.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên

	Đặt câu hỏi

-Người có khả năng tham nhũng?

-Tham nhũng gây ra những tác hại gì

Theo em phòng, chống tham nhũng tầm quan trọng như thế nào? 
-Người dân có trách nhiệm gì trong phòng chống tham nhũng?


	Lắng nghe và tìm ra những đáp án phù hợp nhất


	5 phút

15phút

20 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng có thể là người không có chức vụ, quyền hạn
	Đặt câu hỏi
	HS tìm câu trả lời
	1 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn chỉ là những người làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân?
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình pháp luật Cao đẳng
- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng)

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Đặng Thị Nhật Minh
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
     Đặng Thị Nhật Minh














